
STT
Lớp 

học
Họ tên Ngày sinh

Giới 

tính
Dân tộc SĐT liên hệ Ghi chú

1 5/5 Lê Khánh An 01/12/2011 Nữ Kinh 0989966929

2 5/5 Nguyễn Ngọc Lan Anh 24/09/2011 Nữ Kinh 0909364622

3 5/5 Lương Thị Ngọc Ánh 18/07/2011 Nữ Kinh 0973118456

4 5/5 Nguyễn Nguyên Chương 04/02/2011 Nam Kinh 0906391111

5 5/5 Phan Nguyễn Ngân Diệp 24/08/2011 Nữ Kinh 0908240982

6 5/5 Dương Tiến Dũng 12/03/2011 Nam Kinh 0909144494

7 5/5 Nguyễn An Duy 06/06/2011 Nam Kinh 0919773773

8 5/5 Nguyễn Tuấn Hải 01/12/2011 Nam Kinh 0903639103

9 5/5 Trần Quang Hiển 23/09/2011 Nam Kinh 0909277390

10 5/5 Đinh Bảo Huy 07/07/2011 Nam Kinh 0903161027

11 5/5 Nguyễn Gia Khang 27/07/2011 Nam Kinh 0913665545

12 5/5 Trần Hoàng Khang 10/04/2011 Nam Kinh 0908966869

13 5/5 Trần Minh Khang 02/11/2011 Nam Kinh 0988610539

14 5/5 Nguyễn Đăng Khánh 09/10/2011 Nam Kinh 0938239909

15 5/5 Phạm Tam Tuấn Khôi 26/03/2011 Nam Kinh 0945151995

16 5/5 Tạ Minh Khôi 16/01/2011 Nam Kinh 0938441036

17 5/5 Nguyễn Anh Kiệt 20/09/2011 Nam Kinh 0908841420

18 5/5 Võ Tuấn Kiệt 24/05/2011 Nam Kinh 0974732556

19 5/5 Cao Hoàng Long 18/03/2011 Nam Kinh 0906374768

20 5/5 Đặng Nguyễn Bảo Ngân 29/04/2011 Nữ Kinh 0917123198

21 5/5 Huỳnh Khánh Ngân 23/02/2011 Nữ Kinh 0909350773

22 5/5 Lương Tuyền Ngân 25/05/2011 Nữ Kinh 0909455567

23 5/5 Nguyễn Xuân Nghi 06/01/2011 Nữ Kinh 0983500200

24 5/5 Phan Nguyễn Ngọc Nhi 06/10/2011 Nữ Kinh 0938546171

25 5/5 Phan An Nhiên 20/05/2011 Nữ Kinh 0903998988

26 5/5 Phan Hoàng Phúc 16/04/2011 Nam Kinh 0903065684

27 5/5 Nguyễn Đăng Quân 12/11/2011 Nam Kinh 0977160439

28 5/5 Mahamas Linh San 19/03/2011 Nữ Kinh 0903375432
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29 5/5 Nguyễn Ngọc Xuân Thảo 30/10/2011 Nữ Kinh 0918293292

30 5/5 Võ Hoàng Uyên Thư 23/09/2011 Nữ Kinh 0908004256

31 5/5 Võ Thanh Trang 17/01/2011 Nữ Kinh 0937541038

32 5/5 Vũ Thị Thùy Trang 25/03/2011 Nữ Kinh 0977496620

33 5/5 Vũ Thụy Phương Trang 02/11/2011 Nữ Kinh 0933971198

34 5/5 Đinh Ngọc Khánh Vân 23/09/2011 Nữ Kinh 0975339081

Tổng danh sách có: 34 HS

HIỆU TRUỞNG

Nữ: 17 HS

Tân Bình, ngày 01 tháng 9 năm 2021


